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THỐNG KÊ
Số lượng học sinh đầu năm theo xã năm học 2019-2020 (tính đến ngày 09/9/2019)

	Stt
	Tên xã
	Số học sinh chia theo
	TS học sinh
	Ghi chú

	
	
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	
	

	
	
	10A1
	10A2
	10A3
	Tổng
	11B1
	11B2
	11B3
	Tổng
	12C1
	12C2
	12C3
	12C4
	Tổng
	
	

	1
	Thị trấn
	0
	1
	2
	3
	3
	1
	1
	5
	0
	1
	0
	2
	3
	11
	

	2
	Chiềng sơ
	4
	3
	1
	8
	1
	3
	6
	10
	4
	5
	0
	1
	10
	28
	

	3
	Háng Lìa
	1
	3
	0
	4
	0
	2
	4
	6
	4
	5
	2
	1
	12
	22
	

	4
	Keo Lôm
	2
	3
	2
	7
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	4
	4
	8
	16
	

	5
	Luân Giói
	5
	4
	3
	12
	6
	6
	5
	17
	2
	4
	0
	5
	11
	40
	

	6
	Mường Luân
	2
	2
	3
	7
	0
	3
	1
	4
	0
	0
	2
	2
	4
	15
	

	7
	Na Son
	5
	2
	1
	8
	2
	2
	2
	6
	1
	0
	3
	4
	8
	22
	

	8
	Nong U
	1
	3
	3
	7
	9
	3
	1
	13
	4
	2
	4
	0
	10
	30
	

	9
	Phì Nhừ
	2
	1
	6
	9
	2
	6
	2
	10
	6
	3
	4
	2
	15
	34
	

	10
	Phình Giàng
	3
	1
	3
	7
	1
	1
	0
	2
	2
	0
	1
	3
	6
	15
	

	11
	Pú Hồng
	2
	6
	2
	10
	4
	3
	3
	10
	3
	4
	4
	2
	13
	33
	

	12
	Pu Nhi
	4
	3
	3
	10
	4
	3
	4
	11
	2
	0
	6
	2
	10
	31
	

	13
	Tìa Dình
	4
	0
	3
	7
	1
	2
	1
	4
	3
	3
	2
	0
	8
	19
	

	14
	Xa Dung
	3
	2
	3
	8
	2
	0
	4
	6
	0
	7
	1
	5
	13
	27
	

	Tổng số học sinh
	38
	34
	35
	107
	35
	35
	35
	105
	31
	34
	33
	33
	131
	343
	


